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ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II
MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
+ Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập nước ta trước thế kỉ X
+ Bước ngoặt lịch sử ở đầu TK X (Chiến thắng Bạch Đằng năm 938)
2. Về năng lực
+ Thống kê được các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập nước ta 
+ Ghi nhớ được tên các nhận vật lịch sử trong thời kỳ bước ngoạt lịch sử
- Bồi dưỡng kỹ năng bước đầu so sánh, khái quát và đánh giá các sự kiện Lịch sử
- Định hướng phát triển năng lực:
+ Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
+Năng lực chuyên biệt: So sánh, khái quát và đánh giá các sự kiện Lịch sử
- Rèn luyện kĩ năng nêu, trình bày và đánh giá vấn đề
3. Về phẩm chất:
- Giáo dục lòng yêu nước: Công lao của các vị anh hùng, các giá trị văn hóa
- Từ đó thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn văn hóa và xây dựng quê hương đất nước hiện nay.
II. CHUẨN BỊ THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Nội dung ôn tập
- Các phiếu bài tập
- Máy tính, máy chiếu.
2. Học sinh: Hệ thống câu hỏi, hoàn thành phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
GV tổ chức cho HS ôn tập các nội dung chính sau:
· TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Được tin cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi, vua Hán đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược?
A.Xây dựng hệ thống giao thông kiên cố.	          
B. Luyện tập võ nghệ.
C. Chuẩn bị xe thuyền, tích trữ lương thực.		
D. Rèn đúc vũ khí.	
Câu 2. Sau khi đánh thắng quân Hán, Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua gọi là gì?
A. Trưng Vương.				        B. Vua Bà.
C. Bà Vương.				        D. Triệu Vương.
Câu 3. Vì sao Mã Viện được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược?
A. Là viên tướng lão luyện.		
B.  Quen chinh chiến ở chiến trường.
     C. Hung bạo, gian ác.			
     D. Giỏi võ nghệ.
Câu 4. Tại sao Hai Bà Trưng được nhân dân lập đền thờ ở khắp nơi?
A. Hai Bà thường giúp đỡ người nghèo.
B. Biết ơn công lao đánh đuổi giặc ngoại xâm của Hai Bà.
C. Kỷ niệm những nơi Hai Bà đặt chân đến.
D. Hai Bà là nười nổi tiếng.
Câu 5. Tại sao cuộc khởi nghĩa Bà Triệu thất bại?
A. Lực lượng nhà Ngô rất mạnh.       		          B. Không có vũ khí tốt.                      
C. Quân địch đánh lén.					D. Bị cướp vũ khí. 
Câu 6. Câu nào sau đây là ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu?
A. Khẳng định ý chí bất khuất của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc.     
B. Thể hiện tinh thần cầu tiến.                      
C. Thể hiện tinh thần tiếp thu nền văn hóa của nước ngoài.					
D. Khẳng định truyền thống đấu tranh kiên cường của dân ta
Câu 7. Năm 937 Ngô Quyền kéo quân ra Bắc để
A. Mở rộng vùng kiểm soát
B. Chuẩn bị đánh quân xâm lược
C. Ra gần quê
D. Trừng trị Kiều Công Tiễn làm phản
Câu 8: Ngô Quyền là người thuộc
A. làng Giàng
B. làng Đô
C. làng Đường Lâm
D. làng Lau
Câu 9: Những chiếc cọc gỗ ngầm của Ngô Quyền có điểm độc đáo là
A. rất to và nhọn
B. đầu cọc gỗ được đẽo nhọn và bịt sắt.
C. được lấy từ gỗ cây lim
D. được lấy từ gỗ cây bạch đàn.
Câu 10: Lúc quân Nam Hán kéo quân vào Bạch Đằng là lúc
A. thủy triều đang xuống
B. thủy triều đang lên
C. quân ta chưa đóng xong cọc ngầm
D. quân ta mới đóng xong một nửa trận địa cọc ngầm
Câu 11: Vì sao lại nói chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?
A. Sử dụng chiến lược, chiến thuật đúng đắn.
B. Khẳng định tinh thần chiến đấu ngoan cường của dân tộc.
C. Trung Quốc không bao giờ dám đêm quân đánh nước ta một lần nữa.
D. Đập tan ý chí xâm lược của quân Nam Hán.
Câu 12: Kết quả của Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 là
A. kết thúc hoàn toàn thắng lợi.
B. thất bại.
C. không phân thắng bại.
D. thắng lợi một phần.
Câu 13: Hiện nay, lăng Ngô Quyền được xây dựng ở Đường Lâm – Sơn Tây – Hà Nội, điều này có ý nghĩa
A. Mang tính chất thờ cúng tổ tiên
B. Đây là nơi ông mất
C. Đây là nơi ông xưng vương.
D. Nhân dân luôn nhớ đến công lao của ông.
Câu 14: Tướng Hoằng Tháo trong trận Bạch Đằng đã
A. bị tử trận
B. ngụy trang trốn về nước
C. bị quân ta bắt sống
D. chui vào ống cống trở về nước.
Câu 15. Em hãy hoàn thành bảng sau về các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu trước thế kỷ X

	TT
	Tên người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa
	Thời gian
	Những địa danh quan trọng

	1
	Hai Bà Trưng
	
	

	2
	Bà Triệu 
	
	

	3
	Lý Bí
	 
	

	4
	Mai Thúc Loan
	  
	

	5
	Phùng Hưng
	 
	



Trả lời

	TT
	Tên người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa
	Thời gian
	Những địa danh quan trọng

	1
	Hai Bà Trưng
	Năm 40 - 43 
	Hát môn (phúc Thọ – Hà nội) Mê Linh ; Cổ Loa ; Luy Lâu

	2
	Bà Triệu 
	Năm 248 
	Núi Nưa (Triệu sơn – Thanh Hoá); Núi Tùng; Giao Châu

	3
	Lý Bí
	Năm 542 - 602 
	Tô Lịch (Hà nội ); Đầm Dạ Trach (Hưng Yên)

	4
	Mai Thúc Loan
	Năm 713 - 722  
	Vạn An (Nam Đàn – Nghệ An); Tống Bình, 

	5
	Phùng Hưng
	Cuối thế kỉ VIII 
	Đường Lâm –Sơn Tây – Hà Nội




* TỰ LUẬN:
Câu 16. Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập trước thế kỉ X, em ấn tượng nhất với cuộc khởi nghĩa nào nhất? Vì sao?
Câu 17. Trình bày diện biến, kết quả, ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?
* Diễn biến: 
- Cuối năm 938, đoàn thuyền quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy tiến vào vùng biển nước ta. 
- Lúc nước triều đang dâng cao, quân ta đánh nhử giặc vào cửa sông Bạch Đằng.
- Khi nước triều rút, ta tấn công, địch rút chạy, thuyền xô vào cọc nhọn... Hoằng Tháo bị giết tại trận. 
* Kết quả:
- Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc hoàn toàn thắng lợi. 
* Ý nghĩa:
- Đánh bại hoàn toàn ý định xâm lược nước ta của quân Nam Hán, bảo vệ nền độc lập tự chủ.
- Chính thức kết thúc 1000 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập lâu dài.
- Thể hiện tinh thần chiến đấu quật cường của dân tộc ta.
- Thể hiện tài năng, trí tuệ, bản lĩnh của Ngô Quyền.
Câu 18. Theo em, kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và  độc đáo ở chỗ nào?
· Chủ động:  Tiến quân vào thành Đại La giết Kiều Công Tiễn và dự đoán trước được đường tiến công của giặc để chủ động xây dựng kế hoạch đánh giặc
·  Độc đáo: Nghệ thuật quân sự lợi dụng nước triều để xây dựng trận địa cọc ngầm
=> Kế hoạch đánh giặc vừa chủ động vừa độc đáo
Câu 19. Trình bày nguyên nhân thắng lợi của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?
· Do tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta khi hưởng ứng cuộc kháng chiến do Ngô Quyền lãnh đạo, đóng góp sức lực của mình để xây dựng được trận địa cọc lớn trên sông Bạch Đằng
· Do sự chỉ huy tài giỏi của Ngô Quyền và của tướng lĩnh, đã biết phát huy sức mạnh của dân tộc, biết sử dụng và phát huy các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", biết phát huy sở trường "thuỷ chiến" của dân tộc ta để giành thắng lợi 
Câu 20. Ngô Quyền đã có công như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần 2 ?
- Đã huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến.
- Biết tận dụng được vị trí và địa thế của sông Bạch Đằng để đánh giặc.
- Chủ động đưa ra kế hoạch và cách đánh giặc độc đáo - bố trí trận địa cọc ngầm.
- Biết lấy yếu thắng mạnh, đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù khiến chúng sợ mà không dám sang nữa.
- Tuy chỉ xưng vương, chưa lên ngôi hoàng đế, nhưng nước Việt đã thoát được ách thống trị ngàn năm của phong kiến phương Bắc, trở lại là một nước độc lập.
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 Chân trời sáng tạo
